
Đấu giá viên

I

1
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Giám đốc Trung tâm/ chủ doanh nghiệp 

đấu giá tư nhân/ Tổng giám đốc hoặc giám 

đốc của công ty đấu giá hợp danh/ Trưởng 

Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Họ và tên
Số CCHN đấu giá tài 

sản

Tổ chức đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp 

danh Thiên Long
2/1/2018 Nguyễn Thị Bích Thủy 

Địa chỉ:15A đường 

Trần Khánh Dư, Phước 

Tân, Nha Trang, Khánh 

Hòa.

ĐT: (0258) 3887458

1/TP-ĐKHĐ
1583/TP/

ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Bích 

Thủy  

Lê Thanh Vân

Họ và tên
Ngày cấp 

lần đầu

STT

Trung tâm Dịch vụ 

Đấu giá tài sản tỉnh 

Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 77, đường 

23/10, phường Phương 

Sơn,Thành phố Nha 

Trang,Tỉnh Khánh 

Hòa.

ĐT: (0258) 3829213

Quyết định thành lập Trung 

tâm/ 

Giấy đăng ký hoạt độngTrụ sở chính, điện 

thoại, fax, email

Tên Tổ chức đấu giá 

tài sản/ Chi nhánh 

doanh nghiệp đấu giá 

tài sản

Số quyết định/ 

Giấy đăng ký 

hoạt động

5061/QĐ-UB 31/10/2000

Nguyễn Bích 

Phượng

Đinh Thị Thu 

Thảo

Nguyễn Lê Yến 

Phương

Nguyễn Bích Phượng 
547/TP/

ĐG-CCHN

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ( Cập nhật đến ngày 27/11/2023)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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1
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3 2/11/2020 6745/TP/
ĐG-CCHN

25/4/2019

1430/TP/

ĐG-CCHN
03/TP-ĐKHĐ

Công ty Đấu giá hợp 

danh Quốc tế - Chi 

nhánh Khánh Hòa

06/03/2019

07/TP-ĐKHĐ

Địa chỉ :31 Thoại Ngọc 

Hầu, Vĩnh Hòa, Nha 

Trang, Khánh Hòa.
Nguyễn Quang Dũng

tạm dừng hoạt 

động

15/3/2021

tạm dừng hoạt 

động

Công ty đấu giá hợp 

danh tài sản Đông Đô- 

Chi nhánh Khánh Hòa

Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản của địa phương khác đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh

777/TP/

ĐG-CCHN
04/TP-ĐKHĐ

Trần Thị Kim 

Thủy Công ty đấu giá hợp 

danh Trung Việt

Địa chỉ :đường số 67 

Lô 70 LK 7 - 5, KĐT 

Mỹ Gia An Khánh, xã 

Vĩnh Thái,Thành phố 

Nha Trang,Tỉnh Khánh 

Hòa.

ĐT: (0258) 3887979

Trần Thị Kim Thủy
943/TP/

ĐG-CCHN
08/TP-ĐKHĐ

Địa chỉ: tầng 1 STH 

12A Lô 01, đường số 3 

và 33 Khu đô thị Lê 

Hồng Phong 1, phường 

Phước Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

ĐT: 0866772.972

Lê Thị Xuyên

 Công ty đấu giá hợp 

danh Hoàng Gia - Chi 

nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 34 Trần 

Phú, phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

ĐT: 0906336688

Trần Trí Kiên



4 1765/TP/ĐG-CCHN

5 30/7/2021
1357/TP/

ĐG-CCHN

6 1525/TP/ĐG-CCHN 

7 740/TP/ĐG-CCHN

Công ty đấu giá hợp 

danh An Bình – Chi 

nhánh Khánh Hòa

Tầng Kỹ thuật, Chung 

cư Uplaza, số 06 đường 

Bãi Dương, phường 

Vĩnh Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

ĐT: 0985848118

14/TP-ĐKHĐ 

Công ty đấu giá hợp 

danh Toàn Quốc – Chi 

nhánh Khánh Hòa

Tầng 2 Căn hộ 3E, 

Chung cư CT2 Khu đô 

thị VCN

Phước Hải, phường 

Phước Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

ĐT: 0382395890

12/TP-ĐKHĐ 23/8/2022 Phạm Hoàng Tuấn

24/8/2022 Trần Trung Nguyên

1/6/2021

Công ty Đấu giá hợp 

danh Ngọc Phú- Chi 

nhánh Khánh Hòa

Công ty Đấu giá hợp 

danh Thanh Xuân - 

Chi nhánh Khánh Hòa

Tầng 3 - số 207 đường 

23/10, 

phường Phương Sơn, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0987227388 & 

0982010279.

10/TP-ĐKHĐ Ngô Thị Thanh

Nguyễn Ngọc Phú

Lô số STH35B.20, 

đường 1B, Khu đô thị 

mới Lê Hồng Phong II, 

phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0913449968.

09/TP-ĐKHĐ



8

9

10 1248/TP/ĐG-CCHN

Đặng Quang Việt 2136/TP/ĐG-CCHN 

Công ty Đấu giá hợp 

danh Phúc Thịnh - Chi 

nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: Tầng 2, số 442 

Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

ĐT: 0825828687

11/TP-ĐKHĐ 12/1/2021

Công ty Đấu giá hợp 

danh Khải Bảo - Chi 

nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Số 11C đường 

Nguyễn Gia Thiều, 

phường Vạn Thạnh, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

ĐT: 0936752852 - 

08627070176

Phạm Văn Khánh 1245/TP/ĐG-CCHN 14/TP-ĐKHĐ 15/3/2023

Doanh nghiệp đấu giá 

tư nhân Đại Phát - Chi 

nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: Tầng 2, số 14 

đường Phạm Văn 

Đồng, Tổ dân phố Phú 

Sơn, phường Cam Phú, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa             

ĐT: 0908899876

15/TP-ĐKHĐ 24/07/2023 Trương Thái Tú Lam


